    
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HÀ NỘI

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT BẮC THĂNG LONG    
ĐỘI BÓNG CHUYỀN HƠI NỮ THI ĐẤU CẤP TRƯỜNG
Đội 1: BGH, HÀNH CHÍNH, TOÁN-LÝ-KTCN-TIN
	STT
	DANH SÁCH
	Ghi chú

	1
	Đ/C: TƯƠI
	

	2
	Đ/C: Hà-Ytế
	

	3
	Đ/C: Trang - KToán
	

	4
	Đ/C: Hằng-Tin
	

	5
	Đ/C: Đặng Hằng( tin)
	

	6
	Đ/C: Ngân (VT)
	

	7
	ĐC : Thu- Toán
	

	8
	ĐC: Vương Hằng
	

	9
	
	


Đội 2: Văn-GDCD, XÃ HỘI, Hóa – Sinh - TDQP
	STT
	DANH SÁCH
	Ghi chú

	1
	Đ/C : Lương-Văn
	

	2
	Đ/C: Thục - Văn
	

	3
	Đ/C: X. Hường- Văn
	

	4
	Đ/C : Sửu
	

	5
	Đ/C : Phượng- Địa
	

	6
	Đ/C: Len – T.Anh
	

	7
	ĐC: Lan CD
	

	8
	ĐC: Yến- Văn
	

	9
	ĐC: Nhàn
	

	10
	ĐC: Huyền V
	

	11
	
	


ĐỘI BÓNG CHUYỀN HƠI NAM THI ĐẤU CẤP TRƯỜNG
Đội 1: BGH, HÀNH CHÍNH, TOÁN-LÝ-KTCN-TIN
	STT
	DANH SÁCH
	Ghi chú

	1
	ĐC: Tấn
	

	2
	Đ/C: Khiêm
	

	3
	Đ/C: Đồng- Lý
	

	4
	Đ/C: Chính - BV
	

	5
	Đ/C: Thắng – Toán
	

	6
	Đ/C : Dương
	

	7
	Đ/C : Cương
	

	8
	
	


Đội 2: Văn-GDCD, XÃ HỘI, Hóa – Sinh - TDQP
	STT
	DANH SÁCH
	Ghi chú

	1
	Đ/C: Tiến –TD
	

	2
	Đ/C: Thắng-TD
	

	3
	Đ/C: Thoan-QP
	

	4
	Đ/C: Tuấn-TD
	

	5
	Đ/C: Toàn-Hóa
	

	6
	Đ/C: Mạnh - TD
	

	7
	
	

	8
	
	


5 ĐỘI CẦU LÔNG ĐƠN NAM 
	STT
	DANH SÁCH
	Tổ

	1
	Đ/C: Tiến ( TD)
	Hóa-sinh-TDQP

	2
	Đ/C: Chung ( Lí ) 
	Toán-LÝ-CN-TIN

	3
	Đ/C:Chính
	Hành chính 

	4
	Đ/C: Đạt
	Hóa-sinh-TDQP

	5
	ĐC: Tiệp
	GDCD-Văn  


5 ĐỘI CẦU LÔNG ĐƠN NŨ
	STT
	DANH SÁCH
	Ghi chú

	1
	Đ/C : Hà (Ytế)
	Hành chính

	2
	Đ/C : Thu ( toán)
	Toán-LÝ-CN-TIN

	3
	ĐC: Đào
	Xã hội

	4 
	ĐC: Hoa (văn)
	VĂN -GDCD

	5
	
	Hóa -Sinh


5 ĐỘI BÓNG BÀN ĐƠN NAM 
	STT
	DANH SÁCH
	Đội

	1
	Đ/C: Tấn ( BGH)
	BGH-HC

	2
	Đ/C: Toàn ( Hóa) 
	Hóa- Sinh-TDQP

	3
	Đ/C :Phương ( Hóa)
	Hóa- Sinh-TDQP

	4
	Đ/C: Tiệp ( Văn)
	Văn-GDCD

	5
	Đ/C: Đồng ( Lí )
	Toán –Lý-TIN


2 ĐỘI BÓNG BÀN ĐƠN NỮ
	STT
	DANH SÁCH
	Ghi chú

	1
	Đ/C: Hường  ( Anh)
	Xã hội

	2
	Đ/C: Trang( Kế toán) 
	Hành chính


TM. BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG









      LÊ THỊ SỬU
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